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QUYẾT ĐỊNH CỦA  UBND TỈNH VĨNH PHÚ

Ban hành quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật 

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp  được Quốc hội thông qua  ngày 21 tháng 6 năm 1994. 

- Căn cứ Nghị định số 06 ngày 11/7/1995 của HĐND tỉnh khoá VIII kỷ họp thứ 3 về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật . 

- Theo đề nghị của Giám đốc sở Tư pháp Vĩnh Phú . 



                          QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1:   Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về trách nhiệm và quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên  truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Điều 2:  Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quyết định này . 
Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ quyết định  thi hành . 





    TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ 

                                                                 CHỦ TỊCH 

                                                        NGUYỄN VĂN LÂM

 

                                                ( Đã ký) 

                                      QUY ĐỊNH 

Về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ( Ban hành kèm theo Quyết định số 2277/QĐ-UB ngày 24/11/1995)

                   I- QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1: Pháp luật trong bản quy định này là các văn bản Luật, Bộ luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, lệnh , quyết định của Chủ tịch nước, Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư của Bộ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Nghị quyết của HĐND và quyết định, chỉ thị của UBND các cấp và mọi cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, lực lượng  vũ trang và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành . 

Tuyên truyền, phổ biến , giáo dục pháp luật và tự nghiên cứu tìm hiểu pháp luật để nâng cao hiểu biết và thực hiện đúng pháp luật là trách nhiệm và nghĩa vụ thường xuyên của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội , lực lượng vũ trang, các hộ gia đình và của mỗi công dân nhằm góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương xã hội và tăng cường pháp chế XHCN, đảm bảo cho công dân thực hiện quyền và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước .

Điều 2: Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nội dung và đối tượng thi hành văn bản, UBND các cấp, các sở, ban, ngành phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức chỉ đạo đến các đơn vị cá nhân thuộc phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước cấp trên về kết quả tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp, ngành mình. 

Các cơ quan thi hành pháp luật có trách nhiệm tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ các nội dung quy định của pháp luật cho cán bộ, nhân viên để đảm bảo cho việc thi hành đúng pháp luật. UBND các cấp, các sở, ngành, phải tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thanh tra, kiểm  tra xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật để duy trì trật tự kỷ cương và nâng cao hiệu quả giáo dục, phòng ngừa chung. 

           II- TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP : 

Điều 3: Nhiệm vụ cụ thể của UBND được phân định như sau : 

1. UBND tỉnh : 

- Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biếnm, giáo dục pháp luật hàng năm trên phạm vi tỉnh, chỉ đạo, điều hoà quan hệ phối hợp giữa các ngành, đoàn thể ở tỉnh trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật . 

- Chỉ đạo cơ quan thông tin đại chúng, báo đài phát thanh truyền hình đăng, đua tin về nội dung các văn bản pháp luật và tình hình thi hành pháp luật ở địa phương. 

- Có kế hoạch đầu tư kinh phí cải tạo, nâng cấp, xây dựng hệ thống phát thanh, truyền hình, in ấn tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền phố biến pháp luật trên phạm vi toàn tỉnh .  Ưu tiên đầu tư cho các huyện, xã miền núi để phục vụ tốt công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật đến đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào các vùng công giáo, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa .

2. UBND các huyện, thành, thị : 

- Xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương. 

- Tiếp nhận, lựa chọn nội dung in  sao các tài liệu tuyên truyền của các ngành ở tỉnh gửi đến cơ quan,  đơn vị và chính quyền cơ sở trên địa bàn . 

- Đầu tư và chỉ đạo xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở theo kế hoạch, khuyến khích và hướng dẫn xã , phường đầu tư xây dựng hệ thống truyềnthanh cơ sở bằng nguồn vốn tự có và bằng các nguồn vốn khác .

- Xây dựng tổ chức các lực lượng thích hợp và các đội thông tin cổ động của chính quyền cơ sở để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật . 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng cấp, thường xuyên mở các lớp giáo dục cá biệt đối với đối tượng vi phạm pháp luât. 

- Định kỳ  bồi dưỡng về pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở. 

- Kiểm tra, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật trên địa bàn . 

3.  UBND các xã, phường, thị trấn : 

- Tuyên truyền, phố biến, những nội dung cơ bản của pháp luật đến nhân dân địa phương thông qua các hình thức hội nghị nhân dân, các câu lạc bộ, hội nghị sinh hoạt của các tổ chức xã hội, đoàn thể . xây dựng sử dụng mạng lưới truyền thanhg ,tuyên truyền viên, các đội thông tin cổ động . 

- Phối hợp với nhà trường, các ngành nội  chính, các đoàn thể triển khai chương trình ngoại khoá, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong nhà trường và dân cư . 

- Tổ chức giáo dục cá biệt đối với đối tượng vi phạm . 

- Xây dựng tủ sách pháp luật đặt tại trụ sở Uỷ ban để lưu giữ các văn bản pháp luật nói tại điều 1 để sử dụng vào phục vụ nhân dân đến tìm hiểu, bố trí cán bộ tư pháp hướng dẫn nhân dân đến tìm hiểu pháp luật , 

Điều 4: Các Sở, ban, ngành có trách nhiệm : 

- Thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của UBND tỉnh . 

- Phổ biến và tổ chức học tập các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành, các văn bản mà phạm vi nội dung có liên quan cho nội bộ cán bộ, công nhân viên trong ngành . 

- Phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan chức năng và các đoàn thể quần chúng cùng cấp tổ chức phổ biến, tuyên truyền những văn bản pháp luật chuyên ngành liên quan đến các đối tượng bị điều chỉnh. 

- Biên soạn tài liệu giới thiệu, hỏi đáp về các nội dung pháp luật chuyên ngành gửi đến các cơ quan tổ chức có trách nhiệm để phổ biến tuyên truyền . 

- Xây dựng tủ sách pháp luật ngành và chỉ đạo xây dựng tủ sách pháp lý ở các đơn vị trực thuộc, bố trí cán bộ có kiến thức pháp lý kiêm nhiệm phụ trách tuyền truyền phổ biến pháp luật của ngành, xây dựng đội ngũ báo cáo viên của ngành và có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng cho lực lượng này . 

Điều 5: Ngành Tư pháp có trách nhiệm : 

- Tham mưu giúp UBND thực hiện chức  năng quản lý Nhà nước về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong địa bàn quản lý . 

- Giúp UBND xây dựng các kế hoạch hàng năm, kế hoạch bổ sung theo yêu cầu của  Trung ương và của tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật . 

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong địa bàn . 

- Tập hợp báo cáo sơ kết 6tháng và tổng kết hàng năm về kết quả tuyên truyền, phổ bién giáo dục pháp luật và báo cáo UBND tỉnh . 

Riêng Sở  Tư pháp có trách nhiệm : 

- Biên soạn đề cương, tài liệu giới thiệu pháp luật không thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, in ấn gửi đến các ngành, các cấp, phối hợp với các nành chức năng, các đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của UBND tỉnh .  

- Lập kế hoạch mua, in sách về các văn bản pháp luật để cung cấp cho chính quyền cơ sở. 

- Phối hợp với Ban  tuyên giáo tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn bồi dưỡng đối với đội ngũ báo cáo viên của tỉnh, huyện . 

-Phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong phạm vi tỉnh . 

- Nâng cao chất lượng xuất bản các bản tin Tư pháp, đáp ứng yêu cầu thông tin các chính sách pháp luật mới phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật . 

Điều 6: Đài phát thanh và truyền hình Vĩnh Phú, Báo Vĩnh Phú có trách nhiệm : 

- Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng đăng, đưa tin về các chính sách, pháp luật, phẩnnhs tình hình thi hành pháp luật gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chung trọng tâm của tỉnh . 

- Mở các chuyên mục để phục vụ thường xuyên cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật . 

- Đưa tin, đăng báo kịp thời những đơn vị , cá nhân làm tốt hoặc chưa tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật . 

Điều 7: Sở Văn hoá thông tin có trách nhiệm : 

- Chỉ đạo và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật thông qua các hoạt động xuất bản, thông tin cổ động và các hoạt động văn hoá, nghệ thuật . 

- Có kế hoạch đầu tư thoả đáng xuất bản các ấn phẩm , bản tin tập san, cớ nội dung tuyên truyền , phổ biến giáo dục pháp luật và các đầu sách pháp lý trong các thư viện ,tỉnh, huyện . 

- Mở rộng màng lưới phát hành sách, báo, pháp lý đến các địa bàn . 

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành hữu quan biên soạn, phầthnh các tài liệu, ấn phẩm có nội dung pháp luật phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chỉ đạo việc xây dựng các hương ước mới  ở cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo xây dựng nếp sống  văn hoá mới văn minh, lành mạnh theo Hiến pháp và pháp luật . 

Điều 8: Sở Giáo dục và đào tạo có trách nhiệm : 

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc việc dạy và học pháp luật trong các trường phổ thông theo chương trình của Bộ giáo dục đào tạo . 

- Đưa nội dung pháp luật vào trong các trường chuyên nghiệp và dạy nghề thuộc tỉnh quản lý . 

- Phối hợp với Sở Tư pháp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên, nhất là giáo viên trực tiếp giảng dạy pháp luật. Chỉ đạo tổ chức ngoại khoá cho học sinh khi có các luật, pháp lệnh mới ban hành . 

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể, UBND các cấp chỉ đạo giáo dục cá biệt đối với học sinh,  thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong nhà trường . 

- Đầu tư xây dựng tủ sách pháp lý trong các trường học . 

Điều 9: Trường Chính trị tỉnh, Trường bồi dưỡng chính trị và Trung tâm giáo dục thường xuyên các huyện có trách nhiệm : 

- Tăng  cường các tiết học ngoại khoá về pháp luật trong các chương trình quản lý Nhà nước . 

- Thường xuyên nghiên cứu và tổ chức phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị nghị quyết của Đảng cho giáo viên, học viên của nhà trường . 

- Đầu tư trang bị các đầu  sách pháp lý trong thư viện và phòng đọc nhà trường. 

- Phối hợp với các đoàn thể, các ngành chức năng tổ chức mở các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề pháp luật phục vụ yêu càu quản lý Nhà nưởc địa phương. 

Điều 10: Các cơ quan bảo vệ pháp luật, lực lượng vũ trang có trách nhiệm tuyền truyền, phổ biến, tổ chức quán triệt học tập các quy định củ pháp luật trong cán bộ, nhân viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang. 

Phối hợp với UBND các cấp, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân những văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành của cơ quan lực  lượng mình mà nội dung có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân.  

Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có  hình thức thích hợp để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuỳ theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, sau khi xử lý phải phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin phục vụ cho tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa chung. 

              III-TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 

Điều 11: Sở Tài chính Vật giá khi xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm, cần căn cứ kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm để bố trí một khoản kinh phí cần thiết để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trình UBND tỉnh quyết định .

Sở tư pháp có trách nhiệm lập dự trù kinh phí hàng năm trình UBND tỉnh xem xét quyết định đối với việc tuyên truyền, phổ biếngiáo dục pháp luật chung không thuộc chức năng, nhiệm vụ của các ngành và kinh phí mua, in các luật, bộ luật để cung cấp cho chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước.

Điều 12: Định kỳ 6 tháng, 1 năm các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm báo cáo chuyên đề kết quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật của ngành cấp mình về UBND tỉnh ( qua Sở tu pháp để tập hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐNĐ tỉnh) . 

Điều 13: Các ngành, các cấp có trách nhiệm tổ chức thi đua sơ, tổng kết khen thưởng kịp thời các tổ chức, đơn vị, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật . Hàng năm Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh cùng với Sở Tư pháp xem xét trình  UBND tỉnh khen thưởng đối với tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật . 

Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm mà không làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến,  giáo dục pháp luật, làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý Nhà nước của ngành, địa phương thì tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý, kỷ luật . 

Điều 14: Chủ tịch  UBND các cấp, thủ trưởng các Sở, ban, ngành có trách nhiệm thị hành quyết định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kiến nghị yêu cầu gửi về Sở Tư pháp để tập hợp và đề xuất hưởng giải quyết  trình UBND tỉnh quyết định . 

              
          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ 

                                                                CHỦ TỊCH 

                                                       NGUYỄN VĂN LÂM

 

                                                ( Đã ký) 

